
LỚP: 10A7

TT Họ tên GT Ngày sinh Lớp Lớp liên kết

1 NGUYỄN GIA BẢO Nam 18/05/2010 10A7 THCS Nguyễn Du 9A1

2 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 01/10/2010 10A7 THCS Mai Đình 9A1

3 VƯƠNG ĐỒNG BẢO NAM Nam 29/11/2010 10A7 THCS Phú Minh 9C

4 LÊ NGỌC MINH Nữ 23/05/2010 10A7 THCS Đông Xuân 9A

5 TÔ KHÁNH HUYỀN Nữ 20/09/2010 10A7 THCS Nguyên Khê 9A1

6 PHẠM THÙY TRANG Nữ 16/10/2010 10A7 THCS Nguyễn Du 9A3

7 NGUYỄN ĐÌNH GIA BẢO Nam 18/04/2010 10A7 THCS Phú Minh 9C

8 NGUYỄN ĐỨC PHÚ Nam 10/02/2010 10A7 THCS Phú Minh 9C

9 TRẦN THÙY DƯƠNG Nữ 16/06/2010 10A7 THCS Phú Minh 9C

10 NGÔ ĐỨC HUY Nam 23/08/2010 10A7 THCS Nguyên Khê 9A1

11 LÊ MAI HƯƠNG Nữ 02/02/2010 10A7 THCS Mai Đình 9A2

12 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 05/12/2010 10A7 THCS Phú Minh 9D

13 HOÀNG ANH QUÂN Nam 11/10/2010 10A7 THCS Xuân Thu 9A

14 NGUYỄN HÀ ANH Nữ 15/07/2010 10A7 THCS Tiên Dược 9A1

15 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nam 01/08/2010 10A7 THCS Phú Minh 9A

16 LÊ THU HẰNG Nữ 09/02/2010 10A7 THCS Nguyễn Du 9A2

17 HỒ THỊ THU HOÀI Nữ 15/01/2010 10A7 THCS Phú Minh 9C

18 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 26/11/2010 10A7 THCS Xuân Thu 9A

19 PHẠM ĐẶNG THÁI DƯƠNG Nam 26/03/2010 10A7 THCS Phú Minh 9A

20 TRỊNH GIA LINH Nữ 13/01/2010 10A7 THCS Nguyễn Du 9A2

21 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 15/01/2010 10A7 THCS Phú Cường 9A

22 NGUYỄN KHÁNH CHI Nữ 24/05/2010 10A7 THCS Đông Xuân 9A

23 PHAN ĐÌNH ĐỒNG Nam 25/06/2010 10A7 THCS Xuân Thu 9B

24 NGUYỄN BẢO LINH Nữ 12/12/2010 10A7 THCS Kim Lũ 9B

25 NGUYỄN HỒNG NHUNG Nữ 04/03/2010 10A7 THCS Nguyên Khê 9A7

26 HÀ THỊ PHƯƠNG Nữ 08/01/2010 10A7 THCS Mai Đình 9A2

27 ĐÀO TUẤN MINH Nam 11/07/2010 10A7 THCS Đông Xuân 9A

28 NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 28/08/2010 10A7 THCS Xuân Thu 9A

29 NGÔ HÀ TRANG Nữ 10/04/2010 10A7 THCS Nguyễn Du 9A3

30 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 28/06/2010 10A7 THCS Mai Đình 9A3

31 CAO ÁNH MINH Nam 02/08/2010 10A7 THCS Đông Xuân 9B

32 TRẦN ĐỨC KHANG Nam 17/02/2010 10A7 THCS Phú Minh 9E

33 ĐOÀN KIỀU NHI Nữ 28/08/2010 10A7 THCS Nguyễn Du 9A2

34 TÔ PHƯƠNG HOÀI Nữ 06/01/2010 10A7 THCS Nguyên Khê 9A1
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35 NGUYỄN THỊ MINH ANH Nữ 13/06/2010 10A7 THCS Nguyễn Du 9A1

36 VŨ PHÚC THỌ Nam 01/07/2010 10A7 THCS Phú Minh 9A

37 NGUYỄN ĐỖ PHƯƠNG ANH Nữ 28/02/2010 10A7 THCS Phú Minh 9B

38 NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC Nữ 06/05/2010 10A7 THCS Nguyên Khê 9A5

39 LẠI TUẤN MINH Nam 11/08/2010 10A7 THCS Phú Cường 9A

40 LƯƠNG DUYÊN SƠN Nam 12/05/2010 10A7 THCS Phú Minh 9E

41 HÀ LÊ GIA BẢO Nam 06/01/2010 10A7 THCS Đông Xuân 9A

42 ĐỖ VIỆT THẮNG Nam 01/11/2010 10A7 THCS Đông Xuân 9C

43 NGUYỄN MẠNH TIẾN Nam 23/03/2010 10A7 THCS Nguyễn Du 9A3

44 NGUYỄN QUANG HUY Nam 02/01/2010 10A7 THCS Kim Lũ 9E

NGUYỄN THỊ DIỆU THANH
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